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	   UỶ BAN NHÂN DÂN  

     TỈNH BÌNH ĐỊNH


	
	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	   Số: 176/QĐ-UBND
	
	  Quy Nhơn, ngày    11   tháng  3  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

năm 2009 trên địa bàn tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW  ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;


Căn cứ Quyết định 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 301/STP ngày 04/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 trên địa bàn tỉnh.


Điều 2. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để thực hiện.

Điều 3. Giám đốc Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.


Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nơi nhận:                                                                            CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;                                                                                             
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Thành viên HĐPHCTPBGDPL tỉnh;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;                                                           Nguyễn Văn Thiện
- Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Bình Định;

- Lãnh đạo VP, CV;                                                                                  
- Lưu: VT, K12 (XH.65b).                                                                  
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KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Định
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND

ngày       tháng     năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, có ý thức tự giác thực hiện pháp luật, tạo lập thói quen sống và làm việc theo pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương.


2. Yêu cầu

a) Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ngành, đoàn thể, địa phương trong toàn tỉnh; đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả, không chỉ cung cấp thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật mà còn bao gồm cả vận động cán bộ, nhân dân chấp hành pháp luật.


b) Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phải được lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở; gắn liền với công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời gắn với việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác hòa giải ở thôn, làng, khu vực, khối phố.


c) Thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để đảm bảo các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật luôn đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp thông qua đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên, tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, phát huy lợi thế sẵn có của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, hướng mạnh về cơ sở đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các đối tượng.


d) Kịp thời đầu tư các điều kiện vật chất và phương tiện phục vụ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung đầu tư ở những vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong tỉnh. Huy động các nguồn lực của cộng đồng và sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài tỉnh tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

II. NỘI DUNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT


1. Các văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ 3, 4 thông qua, bao gồm: Luật Cán bộ, công chức; Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Giao thông đường bộ; Luật Công nghệ cao; Luật Đa dạng sinh học; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Thi hành án dân sự; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến những văn bản luật được ban hành trong năm 2009.


2. Các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ ban hành.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

4. Các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của ngành, địa phương đã được ban hành trước đó như: Pháp luật về đất đai; dân sự, hình sự, tài nguyên, môi trường; giao thông; khiếu nại, tố cáo; đầu tư; pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; một số thủ tục hành chính khác.


III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Đối tượng: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; toàn thể nhân dân ở thành thị, nông thôn; đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh. Đối với từng đối tượng cần lựa chọn những hình thức, phương pháp và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp. 


2. Tùy theo tình hình cụ thể mà sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, trong số các hình thức cơ bản sau đây: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; hoạt động trợ giúp pháp lý; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thông qua việc biên soạn và phát hành các loại tài liệu pháp luật như đề cương tuyên truyền, tập hỏi - đáp pháp luật; việc khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật; thông qua các phiên tòa xét xử lưu động; hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật ở cơ sở; hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoặc thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ đặc biệt là các hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống của địa phương,…


IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

a) Đề nghị cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW  ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.


b) Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp theo hướng đảm bảo thiết thực, tránh hình thức; xác định rõ vị trí, phát huy vai trò của Hội đồng là tổ chức phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.


c) Tiếp tục củng cố và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp; huy động báo cáo viên pháp luật tỉnh, huyện, thành phố, tuyên truyền viên pháp luật của xã, phường, thị trấn tham gia các buổi phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, cơ sở.
2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp
a) Các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch chi tiết thực hiện trong cả năm, hàng quý, tháng chọn các chuyên đề pháp luật phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động trong các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương. 

b) Thủ trưởng các sở, ngành chủ động lập kế hoạch phổ biến những luật có liên quan đến ngành mình mà Quốc hội Khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 3, 4 và sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 5 năm 2009, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương thực hiện. Cụ thể: 
- Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch phổ biến Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 
- Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch phổ biến Luật Thi hành án dân sự, Luật Quốc tịch, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch phổ biến Luật Cán bộ, công chức. 
- Sở Giao thông vận tải trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch phổ biến Luật Giao thông đường bộ năm 2009. 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch phổ biến Luật Bảo hiểm y tế.

c) Các cơ quan chủ trì 04 Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2005 - 2010 và 04 Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 - 2012 cần tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 120/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 và Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (thời gian thực hiện cả năm)
- Tổ chức quán triệt, triển khai và kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức sơ kết đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện trong 06 tháng đầu năm, triển khai công tác này trong 06 tháng cuối năm.. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đánh giá 4 Đề án thuộc Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2005 đến năm 2010 theo Quyết định số 120/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh; 4 Đề án thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra theo định kỳ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn tổ chức, hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh. Duy trì và nâng cao chất lượng các phiên họp của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của Bản tin Tư pháp Bình Định. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh về công tác Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và làm đầu mối phối hợp với cơ quan chuyên môn khác thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

e) Đề nghị Toà án nhân dân các cấp thường xuyên tăng cường các buổi xét xử lưu động, nhất là các vụ án điển hình liên quan đến ma tuý, mại dâm, trộm cắp, cướp giật, tham nhũng, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông…thông qua các phiên Toà lưu động đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. (Thời gian thực hiện cả năm)
f) Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tăng cường phối hợp với các cơ quan, ngành liên quan để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động, điều tra, truy tố, xét xử. (Thời gian thực hiện cả năm)
g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các thành viên của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, phổ biến những nội dung pháp luật cần thiết cho người dân. (Thời gian thực hiện cả năm)
h) Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với sở, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và giảm thiệt hai do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

i) Cục Thuế có kế hoạch cụ thể để tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân. (Thời gian thực hiện cả năm)
j) Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định chủ động phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan thực hiện và nâng cao chất lượng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến giáp dục pháp luật như: “Pháp luật”, “Nhà nước-Công dân” trên sóng phát thanh - truyền hình, Báo Bình Định; phối hợp với Công an tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “An ninh Bình Định” trên các phương tiện thông tin đại chúng. (Thời gian thực hiện cả năm)

k) Sở Tài chính căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở quy định tại Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Có biện pháp kiểm tra, đánh giá việc bố trí kinh phí thực hiện ở các huyện, thành phố trong tỉnh, nhằm đảm bảo thực hiện các chế độ bồi dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và hòa giải viên trong tỉnh đúng quy định của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh. (Thời gian thực hiện cả năm)
l) Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, thành phố thường xuyên kiện toàn tổ chức Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hoà giải viên ở cơ sở; hoàn thiện Quy chế hoạt động của Hội đồng; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương mình về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp). (Thời gian thực hiện cả năm)
m) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần quan tâm cấp kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở quy định của Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 08/02/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. (Thời gian thực hiện cả năm)

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, các thông tin, báo cáo, kiến nghị đề xuất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi về Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.
             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
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